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 Mở đầu
Nhằm đáp ứng nhiệm vụ đào tạo nguồn 

nhân lực có chất lượng cao thực hiện 
thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, Chính phủ đã ban 
hành Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP  về 
đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại 
học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. Để 
đạt được mục tiêu trên, cần đẩy mạnh đổi 
mới phương pháp dạy-học, nâng cao chất 
lượng đào tạo, Nghị quyết nêu rõ: “... Đổi 
mới phương pháp đào tạo theo 3 tiêu chí: 
trang bị cách học; phát huy tính chủ động 
của người học; sử dụng công nghệ thông 
tin và truyền thông trong hoạt động dạy và 
học. Khai thác các nguồn tư liệu giáo dục 
mở và nguồn tư liệu trên mạng Internet. 
Lựa chọn, sử dụng các chương trình, giáo 
trình tiên tiến của các nước” [1].

‘’Th ực tiễn đổi mới phương thức đào 
tạo đã làm cho nhu cầu thông tin nói 
chung, trong đó có nhu cầu về nguồn 
học liệu, về nguồn thông tin khoa học ở 
người dạy và người học   ngày càng cao 
hơn, đầy đủ, đa dạng hơn. Việc đáp ứng 
được đòi hỏi này yêu cầu thư viện/cơ 
quan thông tin phải quan tâm nhiều hơn 
nữa tới hệ thống sản phẩm và dịch vụ 
TT-TV, thước đo phản ánh hiệu quả hoạt 
động của thư viện/cơ quan thông tin.

Vì thế việc nghiên cứu đổi mới hoạt 
động TT-TV  đáp ứng với những thách 
thức, yêu cầu mà khoa học và công nghệ, 
giáo dục và đào tạo đặt ra tại các trường 

đại học lúc này  hết sức cần thiết, mang ý 
nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
đặt ra cho các thư viện đại học hiện nay 
đó là vấn đề phát triển, nâng cao chất 
lượng và phát triển hệ thống sản phẩm 
và dịch vụ TT-TV nhằm thỏa mãn nhu 
cầu thông tin ngày càng cao và đa dạng 
của người dùng tin, đáp ứng yêu cầu đổi 
mới giáo dục” [2].

1. Vai trò của hệ thống sản phẩm và 
dịch vụ thông tin-thư viện

Sản phẩm TT-TV là kết quả quá trình 
xử lý thông tin như phân loại, biên mục, 
định từ khóa, tóm tắt, chú giải..., nó phản 
ánh nguồn tin xác định- phản ánh vốn 
tài liệu của thư viện/cơ quan thông tin, 
không những thế nó là công cụ để tìm 
tin trong nguồn tin đó.

Dịch vụ TT-TV được tạo ra nhằm đáp 
ứng nhu cầu thông tin và trao đổi thông 
tin của người sử dụng các thư viện/cơ 
quan thông tin nói chung.

Dịch vụ TT-TV được tạo ra nhằm 
kích thích nhu cầu tin, sử dụng sản 
phẩm thông tin thư viện của người dùng 
tin, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng 
thông tin. Tất cả thư viện/cơ quan thông 
tin tạo ra các dịch vụ đều nhằm một mục 
đích cao nhất là hướng tới người dùng 
tin thông tin trong cơ quan mình.

Sản phẩm và dịch vụ TT-TV 
(SP&DVTT-TV) là kết quả hoạt động chủ 
yếu của thư viện, đóng vai trò là cầu nối 
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giữa người dùng tin với các “bộ sưu tập” 
của thư viện, hay rộng hơn là các nguồn/
hệ thống thông tin, nhằm đáp ứng các 
loại nhu cầu thông tin. Đối với người khai 
thác và sử dụng thư viện, sản phẩm dịch 
vụ thông tin đa dạng giúp họ có thể khai 
thác thuận lợi một thông tin nào đó mà 
không mất nhiều thời gian, công sức.

SP&DVTT-TV là công cụ, phương 
tiện, phương thức khai thác đáp ứng nhu 
cầu thông tin của người dùng tin. Để thực 
hiện tốt chức năng cung cấp thông tin cho 
người dùng tin, thư viện/cơ quan thông 
tin phải quản lý tốt nguồn tin của mình. 
Vì vậy, SP&DVTT-TV còn giúp các thư 
viện/cơ quan thông tin quản lý, kiểm soát 
tốt và cung cấp chúng một cách hiệu quả 
tới người dùng tin. Như vậy, SP&DVTT-
TV đóng vai trò là công cụ để cán bộ thư 
viện phổ biến, cung cấp thông tin đến 
người dùng tin.

SP&DVTT-TV góp phần hỗ trợ các 
thư viện/cơ quan thông tin đặc biệt các 
thư viện trường đại học, thư viện khoa 
học bổ sung nguồn kinh phí. Ngoài việc 
cung cấp các sản phẩm, dịch vụ miễn phí, 
họ đã tạo ra các sản phẩm dịch vụ mang 
tính thương phẩm hoá cao để hỗ trợ cho 
nguồn tài chính của mình. Và vấn đề này 
cần phát triển hơn nữa để tạo điều kiện 
thúc đẩy thị trường thông tin

Tóm lại, SP&DVTT-TV là kết quả hoạt 
động của thư viện/cơ quan thông tin, việc 
nâng cao chất lượng SP&DVTT-TV là 
trực tiếp nâng cao hiệu quả hoạt động của 
thư viện/cơ quan thông tin.

2. Th ực trạng các sản phẩm, dịch vụ ở 
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Th ái 
Nguyên

Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại 
học Th ái Nguyên là một trong 7 trường 

sư phạm trọng điểm của cả nước. Trong 
những năm gần đây, được sự chỉ đạo 
đúng đắn, kịp thời của Đảng ủy, Ban 
Giám hiệu và sự nỗ lực cố gắng của toàn 
thể cán bộ, giảng viên và nhân viên trong 
trường, Nhà trường đã đang có những 
bước chuyển biến tiến bộ, nhất là về việc 
thay đổi chương trình, phương pháp dạy 
và học. Cùng với sự phát triển của các 
phòng, ban, trung tâm; Trung tâm Th ông 
tin-Th ư viện của Nhà trường cũng không 
ngừng được đổi mới, hoàn thiện và có 
những đóng góp quan trọng vào việc nâng 
cao chất lượng của Nhà trường.

Cùng với sự phát triển của Trường, 
trong những năm gần đây, Th ư viện đã 
triển khai một số loại hình SP&DVTT-
TV phục vụ đắc lực cho công tác đào 
tạo, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tin 
của bạn đọc. Do vị trí và chức năng đặc 
thù của thư viện trường đại học là chủ 
yếu phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên 
cứu của giảng viên, sinh viên, cao học 
và nghiên cứu sinh nên các sản phẩm và 
dịch vụ đang được triển khai thực hiện 
bao gồm:

2.1. Dịch vụ cung cấp tài liệu đọc tại 
chỗ 

Dịch vụ này nhằm đáp ứng nhu cầu 
tra cứu tài liệu, tìm các thông tin ngắn 
gọn như dữ kiện, số liệu hoặc tra cứu 
thuật ngữ, tài liệu nội sinh… mà tài liệu 
đó chỉ có ở phòng đọc tại chỗ (Phòng 
Đọc mở, Phòng Luận văn-Luận án, Báo, 
tạp chí) do số lượng tài liệu ít bản hoặc 
tài liệu quý hiếm chỉ có một bản duy 
nhất. Đây là hình thức cung cấp tài liệu 
mà bạn đọc chỉ được phép đọc tài liệu 
tại phòng đọc chứ không được mang tài 
liệu về sử dụng và được phục vụ dưới 
dạng kho đóng.
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2.2. Dịch vụ cho mượn tài liệu về 
nhà

 Do đối tượng phục vụ chủ yếu của 
thư viện là cán bộ, giảng viên, học viên 
và sinh viên nghiên cứu giảng dạy và học 
tập trong trường nên nhu cầu về sử dụng 
giáo trình và tài liệu tham khảo rất cao. 
Dịch vụ cho mượn tài liệu về nhà nhằm 
mục đích giúp bạn đọc có điều kiện 
nghiên cứu sâu về tài liệu phục vụ hoạt 
động học tập, nghiên cứu và các hoạt 
động khác. Phòng mượn của Th ư viện 
hiện nay đang tổ chức và phục vụ theo 
hình thức đóng. Th eo nội quy của Th ư 
viện mỗi bạn đọc được mượn tối đa là 
05 cuốn và thời gian mượn tối đa là một 
tháng và được áp dụng với các đối tượng 
bạn đọc là sinh viên, đối với các cán bộ 
giảng viên tại Trường thì tài liệu được 
mượn với thời gian tối đa là một năm, 
số lượng là 10 cuốn, còn đối với học viên 
cao học, nghiên cứu sinh được mượn về 
tối đa là 05 cuốn với thời gian mượn là 
06 tháng. Với dịch vụ này người dùng 
tin được tiếp xúc trực tiếp với tài liệu, 
tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình 
nghiên cứu và học tập.

2.3. Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu 
gốc

Đây là hình thức phục vụ mà hầu hết 
các thư viện được áp dụng, vì vậy mà nó 
không còn mới lạ với bất kỳ một thư viện 
nào, dịch vụ này cho phép bạn đọc sao 
chép bất kỳ tài liệu nào mà mình muốn.

Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu gốc 
không những đáp ứng nhu cầu cho người 
dùng tin mà còn góp phần làm giảm tình 
trạng xé tài liệu tại phòng đọc tài liệu. 
Dịch vụ này đặc biệt tiện lợi cho những 
người làm công tác nghiên cứu khoa 
học và học tập khi cần tập hợp một khối 

lượng lớn các thông tin trên nhiều tài liệu, 
người dùng tin không phải mất nhiều tiền 
để mua cả quyển tài liệu trong khi chỉ cần 
tham khảo một phần nhỏ trong tài liệu 
đó. Đây là một trong những dịch vụ đáp 
ứng hiệu quả nhu cầu thông tin của người 
dùng tin. 

 2.4. Dịch vụ tra cứu tìm tin trực tuyến 
OPAC

 OPAC (Online Public Access Catalog) 
là mục lục tra cứu trực tuyến bao gồm các 
biểu ghi truy cập bằng máy được lưu trữ 
trên máy tính cho phép truy cập qua một 
mạng làm việc hoặc một thiết bị đầu cuối 
nhờ truyền thông liên tục và trực tuyến 
với máy tính trung tâm trong mỗi cuộc 
giao dịch.

Dịch vụ này giúp người dùng tin có thể 
tra cứu, tìm tin một cách nhanh chóng, 
thuận tiện. Th ư viện đã và đang triển khai 
dịch vụ này tại các kho sách với các máy 
tính phục vụ cho tìm tin và tra cứu liên 
thư viện. Hệ thống tra cứu OPAC giúp 
người dùng tin tìm tin theo nhiều dấu 
hiệu, nhiều điểm tiếp cận khác nhau như: 
tên tác giả, tên tài liệu, từ khóa, chỉ số 
phân loại,… với nhiều loại hình tài liệu 
như: sách, báo, tạp chí. Hệ thống tra cứu 
OPAC cho phép người dùng tin tìm thông 
tin đúng yêu cầu của mình một cách 
nhanh chóng và chính xác.

 Th ư viện còn cung cấp miễn phí các tài 
liệu về hướng dẫn tra cứu trên OPAC cho 
mỗi bạn đọc tới thư viện để bạn đọc có 
thể sử dụng tra cứu OPAC một cách chính 
xác, nhanh chóng và hiệu quả nhất, tránh 
hiện tượng mất tin, nhiễu tin, không tìm 
thấy tài liệu. Hiện nay, Th ư viện có hơn 
một trăm máy tính nối mạng, cho phép 
bạn đọc đến truy cập, tra cứu, tìm kiếm 
thông tin miễn phí. 
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2.5. Dịch vụ hỏi đáp thông tin
Dịch vụ hỏi đáp thông tin là loại dịch 

vụ mang lại rất nhiều lợi ích cho Th ư viện 
nói chung và người dùng tin nói riêng. 
Đây là dịch vụ hỗ trợ đắc lực cho người 
dùng tin trong việc giải đáp những thắc 
mắc về các vấn đề như: thủ tục làm thẻ, 
tra tìm tài liệu, cách mượn tài liệu, các 
SP&DVTT-TV, hỏi đáp về đề tài luận văn, 
luận án đã được thực hiện,... Th ông qua 
dịch vụ này, Th ư viện có cơ sở để ngày 
càng hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của 
mình hơn.

2.6.  Dịch vụ tư vấn thông tin
Dịch vụ tư vấn là một hệ thống các 

hoạt động nhằm cung cấp các thông tin 
trợ giúp cho việc ra quyết định nhau, từ 
tìm kiếm thông tin, cung cấp nội dung 
thông tin, cho tới việc nghiên cứu, phân 
tích tổng hợp thông tin. Mục đích hỗ trợ, 
hướng dẫn người dùng tin khai thác được 
một cách có hiệu quả nhất các nguồn tài 
liệu, thông tin hiện có.

Dịch vụ tư vấn của Th ư viện hiện nay 
có bộ phận riêng biệt đảm nhiệm việc 
hỏi-đáp thông tin, tư vấn, định hướng 
nguồn tin cho người dùng tin, giúp bạn 
đọc có đầy đủ thông tin để có thể tiếp cận 
một cách nhanh chóng và chính xác tới 
những tài liệu mà mình cần, giúp cho việc 
khai thác hiệu quả nguồn tài liệu gốc mà 
thư viện trực tiếp quản lý, bao gồm: giáo 
trình, luận văn, luận án, sách tham khảo, 
chuyên khảo, đề tài,… với những điều 
kiện và phương thức khai thác, sử dụng 
khác nhau.

Hiện nay, vốn tài liệu Th ư viện có 
13.394 đầu sách, 276.382 bản sách. Trong 
năm 2015, tổng số lượt bạn đọc đến thư 
viện là 23.135 lượt; số lượt tài liệu mượn-
trả được phục vụ là 15.461 cuốn, trong đó 

số lượng tài liệu phục vụ tại chỗ là 1.190 
và cho mượn là 14.271 lượt.

Tuy nhiên, các SP&DVTT-TV tại Th ư 
viện còn đáp ứng chưa cao so với yêu cầu 
và mục tiêu đổi mới giáo dục mà Nhà 
trường đã đề ra. Vốn học liệu còn cũ, 
lượng bổ sung hằng năm còn ít, chưa đáp 
ứng được nhu cầu ngườ i dùng tin. Nhiều 
mả ng thông tin tà i liệ u có tại Th ư viện 
chưa được khai thác một cách hiệ u quả  
và  triệ t để. Th ư viện đang phụ c vụ  ngườ i 
dùng tin một cách thụ  động vì thiếu các 
sả n phẩ m và  dị ch vụ  hỗ trợ, đặ c biệ t là  các 
sả n phẩ m và  dị ch vụ  có giá trị  gia tăng. 
Công tác tổ chức quản lý tài liệu đôi khi 
còn chưa hợp lý, nhiều khi hoạt động chưa 
đồng bộ. Nguồn nhân lực và tài nguyên 
của hệ thống thư viện còn hạn chế, các 
trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa đồng 
bộ nên việc đáp ứng nhu cầu của các đối 
tượng người dùng tin còn hạn chế. Nhiều 
nguồn tin chưa được tổ chức và khai thác 
có hiệu quả, do vậy chưa xây dựng được 
mô hình thư viện mở theo đúng nghĩa.

Với những hạn chế còn tồn tại trên, 
cần có một số giải pháp nhằm phát triển 
các loại  sản phẩm và dịch vụ tại Th ư 
viện Trường Đại học Sư phạm hiện nay 
nhằm  nâng cao hiệu quả hoạt động của 
thư viện, góp phần hoàn thành sứ mệnh 
giáo dục-đào tạo của Nhà trường.  

3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện 
và phát triển hệ thống sản phẩm và dịch 
vụ thông tin tại Th ư viện Trường Đại 
học Sư phạm-Đại học Th ái Nguyên

Sự hài lòng của người dùng tin là thước 
đo hiệu quả hoạt động của thư viện, do 
vậy, Th ư viện cần luôn chú trọng việc phát 
triển SP&DVTT-TV của mình. Để hoạt 
động này đạt được những kết quả tốt, 
trong khuôn khổ  bài viết này chúng tôi 
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đề xuất một số giải pháp sau: 
- Xây dựng chiến lược hoạt động thư 

viện: Th ư viện cần tiến hành xác định rõ 
chiến lược phát triển hoạt động trên cơ 
sở các đặc trưng về cơ cấu nguồn tài liệu 
được giao trực tiếp quản lý, từ đó xác định 
rõ các loại hình sản phẩm và dịch vụ được 
tạo ra hoặc được quyền cung cấp đến với 
người dùng tin.

- Phát triển và nâng cao chất lượng 
nguồn lực thông tin: Phát triển nguồn lực 
thông tin phù hợp đi đôi với phát triển các 
sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của người 
sử dụng. Cần phải đầu tư và nâng cao chất 
lượng các sản phẩm thông tin như: hoàn 
thiện mục lục trực tuyến OPAC trên cơ 
sở ứng dụng phần mềm thư viện Ilib; tiếp 
tục hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng 
các CSDL, đặc biệt là CSDL toàn văn; đa 
dạng hóa các loại hình tài liệu, hình thức 
phục vụ…; xây dựng trang Web của Th ư 
viện hoàn chỉnh khi đưa vào hoạt động 
cũng như tăng cường cung cấp thông tin 
cho trang chủ; xây dựng các kênh phản 
hồi thông tin và tiếp nhận nhu cầu tin của 
người dùng tin thông qua website, mail, 
facebook, hòm thư góp ý,... và các dịch 
vụ thông tin của Th ư viện như: dịch vụ 
cung cấp tài liệu gốc; dịch vụ cung cấp 
bản sao tài liệu gốc; dịch vụ trao đổi, tra 
cứu thông tin, dịch vụ khai thác tài liệu đa 
phương tiện; xây dựng và tổ chức cung cấp 
thư mục theo chuyên đề; xây dựng CSDL 
học liệu điện tử phục vụ E-Learning; dịch 
vụ mượn liên thư viện; dịch vụ dịch thuật 
tài liệu… Ngoài ra, có một mảng trống 
trong loại hình dịch vụ TT-TV chưa được 
triển khai phổ biến ở Th ư viện, đó  là các 
loại dịch vụ trao đổi thông tin như: hội 
thảo, hội nghị, nói chuyện chuyên đề; 
triển lãm, hội chợ; các dịch vụ trao đổi 

thông tin trên mạng, như: truyền tệp, thư 
điện tử, hội thảo trực tuyến, diễn đàn điện 
tử… Những dịch vụ trao đổi thông tin 
này rất cần thiết để phát triển năng lực tự 
học, tự nghiên cứu và các năng lực cần có 
cho người giáo viên như thuyết trình, làm 
việc nhóm… do đó, các dịch vụ này cần 
được chú trọng phát triển, nhất là trong 
hoàn cảnh người dùng tin có những khả 
năng, điều kiện khai thác, sử dụng thông 
tin như hiện nay.

- Phát triển đa dạng các loại hình sản 
phẩm, dịch vụ TT-TV: Việc  phát triển đa 
dạng các loại hình SP&DVTT-TV phù 
hợp với tâm lý và tập quán của người sử 
dụng. Điều này đòi hỏi cán bộ Th ư viện 
phải nắm được đặc điểm nhu cầu của 
người dùng thông tin bằng cách luôn có 
ý thức và kế hoạch nghiên cứu, quan sát, 
bám sát nhu cầu, mục đích sử dụng vốn 
học liệu, thông tin của bạn đọc. Th ư viện 
nên chú trọng phát triển các SP&DVTT-
TV như: Xây dựng danh mục tài liệu môn 
học cho các chương trình đào tạo của 
nhà trường, tiến tới xây dựng CSDL môn 
học, danh mục luận văn luận án, thư mục 
chuyên đề gắn liền với những yêu cầu của 
từng khoa/bộ môn trong trường, CSDL 
đề cương bài giảng mở, CSDL toàn văn 
luận văn/luận án, phát triển dịch vụ phổ 
biến thông tin có chọn lọc.

Th ư viện phải chủ động hơn trong việc 
đảm bảo học liệu cho giảng viên, học viên,  
nghiên cứu sinh và sinh viên, chuyển từ 
hình thức thụ động “phục vụ những gì 
mình có sẵn” sang hình thức chủ động 
“phục vụ theo nhu cầu”.

- Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật 
chất, trang thiết bị trong hoạt động thư 
viện: Nhà trường cần tăng cường đầu tư, 
nâng cao chất lượng và tăng cường nguồn 
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lực thông tin cho Th ư viện, nâng cao hiệu 
quả đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 
việc tạo lập, cung cấp các SP&DVTT-TV 
gắn với xã hội hóa hoạt động thư viện. 

- Chuẩn hóa trong phát triển sản phẩm 
và dịch vụ thông tin-thư viện: Xây dựng 
và áp dụng các chuẩn xử lý thông tin, các 
chuẩn dịch vụ thông tin-thư viện, các tiêu 
chí đánh giá chất lượng SP&DVTT-TV, 
các  quy trình thu nhận và xử lý thông tin 
phản hồi của người dùng tin.

- Tăng cường phối hợp liên kết trong tổ 
chức, sử dụng và khai thác các SP&DVTT-TV: 
Xây dựng và phát triển hệ thống CSDL 
thư mục trực tuyến; Tổ chức và triển khai 
dịch vụ mượn liên thư viện (ILL) dạng số; 
Phát triển nguồn học liệu mở; Phát triển 
và chia sẻ CSDL về luận án, luận văn; Đẩy 
mạnh marketing SP&DVTT-TV.

- Nâng cao trình độ cán bộ tổ chức 
SP&DVTT-TV và đào tạo người dùng 
tin: Người cán bộ thư viện cần được 
nâng cao trình độ về các ngành, lĩnh vực 
khoa học phù hợp với nhiệm vụ phục vụ, 
có trình độ nghiệp vụ vững vàng, trình 
độ tin học, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp 
thích hợp. Người cán bộ thư viện không 
chỉ là thủ thư đơn thuần mà còn là người 
tư vấn cho giảng viên, học viên, nghiên 
cứu sinh và sinh viên biết cách sử dụng 
nguồn tài liệu-nguồn tin phù hợp và 
hiệu quả nhất. Đây là kỹ năng nền tảng 
để có thể đảm bảo tổ chức tốt các dịch vụ 
TT-TV, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin 
và phát triển, định hướng nhu cầu thông 
tin của cán bộ, giảng viên, sinh viên tại 
các thư viện. Nâng cao chất lượng các 
buổi hướng dẫn, tập huấn sử dụng thư 
viện cho sinh viên đầu khóa học. Lập 
kế hoạch tổ chức định kỳ hàng tuần các 
buổi lên lớp hướng dẫn sử dụng thư viện 

cho người dùng tin, biên soạn chương 
trình, tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện 
người dùng tin về kiến thức thông tin. 

Với tinh thần nỗ lực vươn lên không 
ngừng, phát huy thế mạnh, khắc phục 
mọi khó khăn trở ngại, Th ư viện Trường 
Đại học Sư phạm-Đại học Th ái Nguyên 
luôn bám sát chương trình đào tạo để 
phát triển vốn tài liệu sát hợp với ngành 
đào tạo và từng môn học, phấn đấu cung 
cấp đa dạng các loại hình sản phẩm dịch 
vụ cho bạn đọc, góp phần đổi mới căn 
bản và toàn diện giáo dục tại Nhà trường 
cũng như của đất nước. 
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